
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH BAKERY

Mã số thuế: 0313983358

Địa chỉ: 131 Vũ Tùng, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00080187 1C25TNN 02/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
638,013 51,041 689,054

2 00082074 1C25TNN 06/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
1,048,645 83,892 1,132,537

3 00082075 1C25TNN 06/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
524,463 41,957 566,420

4 00082403 1C25TNN 10/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
881,135 70,491 951,626

5 00082511 1C25TNN 11/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
433,022 34,642 467,664

6 00083896 1C25TNN 13/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
396,162 31,693 427,855

7 00087282 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
975,268 78,021 1,053,289

8 00088176 1C25TNN 27/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
839,350 67,148 906,498

9 00089113 1C25TNN 30/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
433,667 34,693 468,360

10 00000131 1C26TNF 17/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-417,521 -33,403 -450,924

11 00000132 1C26TNF 17/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-145,200 -11,616 -156,816

12 00000133 1C26TNF 17/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-233,222 -18,658 -251,880

13 00000134 1C26TNF 17/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-270,836 -21,667 -292,503

14 00000135 1C26TNF 17/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-307,344 -24,588 -331,932

15 00000136 1C26TNF 17/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-424,837 -33,987 -458,824

16 00000137 1C26TNF 17/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-238,132 -19,051 -257,183

17 00000138 1C26TNF 17/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-572,583 -45,807 -618,390

18 00000139 1C26TNF 17/01/2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-283,396 -22,672 -306,068

3,276,654 262,129 3,538,783

229,366 18,349 247,715

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01122025/BKHD/NT-NM

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 10/2025
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